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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở: Công ty CP Thủy điện Trà Xom 

 - Địa chỉ văn phòng: xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

- Người đại diện theo pháp luật:  

Ông Đinh Thế Giới; Chức danh: Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP, mã số Doanh nghiệp số 

4100605687 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 19/5/2006 và 

đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 30/8/2022. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 35101000025 UBND tỉnh Bình Định cấp, chứng nhận 

lần đầu ngày 02/5/2007 và chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 13/2/2014. 

2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: Nhà máy thủy điện Trà Xom (Gọi tắt là Nhà máy). 

- Địa điểm thực hiện: xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim và Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định. 

- Diện tích thực hiện Nhà máy: 533.483,6 m2 

 

Hình 1. 1: Vị trí tổng thể khu vực hồ, nhà máy và nhà điều hành 

- Cơ quan thẩm định liên quan đến môi trường: UBND tỉnh Bình Định. 

  + Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết 

định số 3055/QĐ- CTUBND ngày 21/12/2007 và Quyết định số 1024/QĐ- CTUBND 

ngày 21/5/2012 về phê duyệt Báo cáo ĐTM môi trường bổ sung của Cơ sở xây dựng nhà 

máy thủy điện Trà Xom. 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          7 

- Quy mô của cơ sở: Căn cứ vào khoản 4, điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/06/2019, Nhà máy thuộc nhóm B, thuộc cơ sở nhóm II theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

  Căn cứ Điều 39 của Luật BVMT năm 2020, Nhà máy thuộc đối tượng lập GPMT. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất của cơ sở:  

- Công suất: 20MW, gồm 2 tổ máy. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

(1) Quy trình vận hành công trình thủy điện Trà Xom: 

 Thuyết minh quy trình:  

Nước từ hồ chứa sẽ được dẫn về buồng tua bin thông qua cửa nhận nước (tại cửa 

nhận nước có lưới chắn rác) và đường hầm, tuyến ống áp lực. Tại đây toàn bộ thế năng 

cột nước và động năng dòng chảy sẽ tác động trực tiếp vào các cánh gáo làm quay trục 

tuabin. Trục tua bin được nối liền với Rô to máy phát điện quay trong từ trường các cuộn 

dây của Stator máy phát sẽ tạo suất điện động cảm ứng xoay chiều từ đó điện áp và dòng 

điện xoay chiều được sinh ra và được đấu nối vào mạng lưới điện 110KV Vĩnh Sơn- TBA 

Đồng Phó. 

Hồ 2 

Đường hầm, tuyến 

ống áp lực 

 

Tuabine 

Máy phát điện 

Đấu nối vào mạng lưới điện 110KV Vĩnh Sơn- 

TBA Đồng Phó 

 

Nước xả ra sông 

Trà Xom  

Đập sông Dak 

Sơn Lang 

 

Hồ 1 

Hệ thống đường 

dây 110KV 

Đập sông Dak 

Trúc 
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Sơ đồ mô phỏng nguyên tắc vận hành nhà máy thủy điện: 

 

Hình 1.2. Sơ đồ minh họa nguyên tắc hoạt động của nhà máy thủy điện 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm đầu ra của cơ sở là điện năng hòa vào lưới điện khu vực, công suất 

20Mw.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của cơ sở: 

Bảng 1. 1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho Nhà máy 

Stt Nguyên, nhiên liệu Đơn vị Khối 

lượng 

Nguồn cung cấp/Ghi chú 

1 Nhu cầu cấp nước  

1.1 Lưu lượng nước lớn 

nhất qua nhà máy  

m3/s 4,9 Sông Dak Sơn Lang và 

sông Dak Trúc 

 

1.2 Nhu cầu cấp nước 

sinh hoạt (30người ) 

 

m3/ngày.đêm 3,0 Định mức thực tế sử dụng 

100 lít/ngày (QCVN 

01:2021/BXD) 

Nguồn cung cấp: Suối và 

nước lọc cung cấp từ các 

đại lý 

2 Nhu cầu sử dụng điện 

phục vụ hoạt động tại 

nhà máy 

kWh/năm 370.000   Nguồn điện tự dùng tại 

nhà máy 

3 Nhiên liệu sử dụng tại nhà máy  

Cửa nhận 

nước 
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3.1 Dầu cách điện sử 

dụng cho Máy biến 

áp, máy biến dòng 

điện, máy biến điện 

áp  

Kg 18.600 Cấp lần đầu và không bổ 

sung. Khi có dầu không 

đạt chất lượng do đơn vị có 

chức năng kiểm nghiệm 

đo lượng chất lượng phân 

tích, sẽ được lọc lại và tái 

sử dụng. 

3.2 Dầu thủy lực bổ sung 

dùng để điều khiển và 

bôi trơn tua bin 

Kg/năm  150   - 

- Hóa chất của HTXLNT: Định mức Clo xử lý cho HTXLNT khoảng là 3g/m3 

~  9g. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có):  

5.1. Các hạng mục công trình của Nhà máy 

Bảng 1. 2Các thông số kỹ thuật chủ yếu của dự án: 

TT Tên thông số Đơn vị Trị số Ghi chú 

A Cụm công trình Hồ 1 (hồ chính)    

I Cấp công trình  Cấp III  

II Lưu vực     

1  Diện tích lưu vực Flv km2 86,9 Hồ 1+2 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0 mm 2.246  

3 Tổn thất bốc hơi Z mm 447,0  

3 Mô đun dòng chảy M0 1/s/km2 37,6  

4 Lưu lượng bình quân năm Q0 m3/s 3,27 Hồ 1+2 

5 Tổng lượng dòng chảy năm W0 106m3 103,1 Hồ 1+2 

III Hồ chứa     

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,2% m 668,72  

2 Mực nước lũ thiết kế ứng với P=1% m 668,20  

3 Mực nước dâng bình thường MNDBT  m 668,0  

4 Mực nước chết MNC m 653,0  

5 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 39,50  

6 Dung tích hữu ích Whi 106m3 31,22  

7 Dung tích chết Wc 106m3 8,28  

8 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT km2 2,81  

IV Lưu lượng    

1 Q lưu lượng đảm bảo Qđb=85% m3/s 1,9  

2 Lưu lượng max qua Nhà máy QTmax m3/s 4,9  

3 Lưu lượng min qua 1 tổ máy Qmin 1 tổ m3/s 0,74  

4 Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất    

 - P = 0,2% m3/s 920,0  

 - P = 1% m3/s 760,0  

 - P = 5% m3/s 600,0  

 - P = 10% m3/s 520,0  
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TT Tên thông số Đơn vị Trị số Ghi chú 

V Cột nước Nhà máy     

1 Cột nước lớn nhất Hmax m 510,6  

2 Cột nước trung bình Htb m 503,8  

3 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 484,1  

4 Cột nước tính toán Htt m 486,5  

VI Công suất     

1 Công suất lắp máy Nlm MW 20,0  

2 Công suất đảm bảo Nđb MW 8,33  

VII Điện lượng    

1 Điện lượng trung bình năm E0 Tr.kwh 85,64  

2 Số giờ sử dụng công suất lắp máy HsdNlm giờ 4.282  

VIII Quy mô các hạng mục công trình     

1 Đập dâng chính đập đất đồng chất     

 - Kết cấu đập   VLĐP  

 - Cao trình đỉnh đập m 669,5  

 - Chiều cao đập lớn nhất, Hđ m 40  

 - Chiều dài đập theo đỉnh, L m 274,38  

 - Chiều rộng đỉnh đập, B m 6,0  

 - Hệ số mái thượng lưu, m  3,0 ; 3,5  

 - Hệ số mái hạ lưu, m  2,5 ; 3,0  

2 Đập tràn xả lũ     

 - Kết cấu đập  Trọng lực  

 - Số khoang tràn, n khoang 2  

 - Chiều rộng tràn, Btr m 14,0  

 - Cao trình ngưỡng tràn m 660,0  

 - Chiều cao đập, Hđ m 19,0  

 - Lưu lượng xả ứng với lũ thiết kế P1% m3/s 630,0  

 - Cột nước lớn nhất trước tràn với P1% m 8,20  

 - Lưu lượng xả ứng với lũ kiểm tra P0.2% M3/s 690,0  

 - Cột nước lớn nhất trước tràn với P0.2% m 8,72  

3 Cửa lấy nước     

 - Cao trình ngưỡng m 650,0  

 - Cao trình đỉnh  m 670,0  

 - Cao trình đáy m 648,0  

 - Số khoang lấy nước khoang 1  

 - Kích thước B x H m 2,3 x 1,8  

 - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 4,9  

4 Đường ống dẫn nước    

 - Kết cấu đường ống  Bê tông cốt thép  

 - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 4,9  

 - Kích thước đường ống, B x H m 1,4 x 1,4  

 - Chiều dài đường ống L m 2.600,0  

5 Đường hầm dẫn nước     

 - Kết cấu đường hầm   Bê tông cốt thép  

 - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 4,9  

 - Đường kính đường hầm m 2,2  

 - Chiều dài đường hầm số1 m 300,0  
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TT Tên thông số Đơn vị Trị số Ghi chú 

 - Chiều dài đường hầm số2 m 243,0  

 - Độ dốc đường hầm i % 0,0  

6 Tháp điều áp    

 - Cao trình đỉnh tháp  m 677,0  

 - Mực nước max trong tháp  m 676,3  

 - Mực nước min trong tháp m 646,3  

 - Chiều cao tháp m 38,1  

 - Đường kính trong tháp, D m 5,0  

7 Đường ống áp lực    

 - Loại đường ống   ống thép  

 - Đường kính trong  m 1,2  

 - Chiều dày thành ống  mm 12 ÷ 28  

 - Chiều dài đường ống m 1.100,0  

8 Nhà máy    

 - Số tổ máy Tổ 2  

 - Kiểu, loại tua bin  Peltol - gáo  

 - Cao độ sàn lắp máy m 159,0  

 - Cao độ sàn gian máy  m 159,0  

 - Cao trình Turbine m 153,1  

 - Kích thước Nhà máy A* B (theo MB) m 20,5 x 32,5  

9 Kênh dẫn ra    

 - Chiều rộng đáy kênh  M 3  

 - Mái dốc kênh đào đất  1,0 :1,0  

 - Chiều dài kênh m 64,5  

B Cụm Công trình Hồ 2 (Hồ phụ)    

I Cấp công trình  Cấp IV  

II Lưu vực     

1  Diện tích lưu vực Flv Km2 18,6  

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0 mm 2.246  

3 Mô đun dòng chảy M0 1/s/km2 37,6  

4 Lưu lượng bình quân năm Q0 m3/s 0,70  

5 Tổng lượng dòng chảy năm W0 106m3 22,1  

III Hồ chứa hồ 2    

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,2% m 730,3  

2 Mực nước dâng bình thường MNDBT  m 727,5  

3 Mực nước chết MNC m 727,5  

4 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 0,026  

5 Dung tích hữu ích Whi 106m3 0,000  

6 Dung tích chết Wc 106m3 0,026  

7 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT km2 0,010  

IV Lưu lượng    

1 Lưu lượng đảm bảo Qđb m3/s 0,10  

2 Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất P=0,2% m3/s 531,0  

V Quy mô các hạng mục công trình Hồ 2    

1 Đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ toàn tuyến    

 - Kết cấu đập   BTTL  

 - Cao trình đỉnh đập m 727,5  
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TT Tên thông số Đơn vị Trị số Ghi chú 

 - Chiều cao đập lớn nhất, Hđ m 7,0  

 - Chiều dài đập theo đỉnh, L m 52,0  

2 Cửa lấy nước hồ 2    

 - Cao trình ngưỡng m 725,5  

 - Cao trình đỉnh  m 731,15  

 - Cao trình đáy m 725,0  

 - Số khoang lấy nước khoang 1  

 - Kích thước B x H m 1,40 x 1,35  

 - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 2,8  

3 Kênh chuyển nước từ hồ 2 về hồ1    

 - Kết cấu kênh  Bê tông cốt thép  

 - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 2,8  

 - Kích thước kênh, B x H m 1,2*1,7  

 - Chiều dài kênh, L m 2.270,0  

 - Độ dốc dọc kênh, 1 % 0,2  

VI Đường dây đấu nối vào lưới điện (Đấu 

nối vào hệ thống đường dây mạch kép 

110KV) 

Km 4,29  

VII Đường vận hành rộng 3,5m; 6,5m Km 20,21  

5.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Hệ thống thoát nước mưa tại khu vực nhà máy, khu vực nhà điều hành.  

- 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích khoảng 16m2. 

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của Nhà máy 

Bảng 1. 3Tổng hợp máy máy móc thiết bị 

STT Thiết bị  Đơn vị Thông số 

1 Tuabin     

 - Loại   Pelton- trục đứng 

 - Hiệu suất bình quân % 90,36 

 - Công suất định mức MW 10,373 

 - Tốc độ định mức V/ph 750 

 - Tốc độ lồng tốc tối đa V/ph 1425 

 - Lưu lượng qua tuabin m3/s 2,41 

2 Máy phát điện     

 - Công suất định mức MVA 12,5 

 - Điện áp định mức kV 6,3 

 - Dòng điện định mức A 1145,5 

 - Hệ số công suất   0,8 

 - Tốc độ lồng tốc V/ph 1425 

 - Tốc độ định mức V/ph 750 

 - Hiệu suất bình quân % 96,31 

3 Hệ thống kích từ     
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 - Kích từ   Không than chổi 

 - Máy biến áp kích từ     

 + Điện áp định mức kV 6,3/0,175 

 + Làm mát   AN 

 + Cách điện   F 

 + Công suất KVA 3 

4 Máy biến áp chính     

 - Công suất định mức MVA 12,5 

 - Điện áp định mức kV 115±(2x2,5%)/6,3 

5 
Thiết bị đóng cắt đầu cực 

máy phát 
    

 - Điện áp định mức kV 6,6 

 - 
Dòng điện ngắt mạch định 

mức ngắn hạn 
KA/3S 31,5 

 - Dòng điện định mức A 1600 

6 Máy biến dòng điện 6,3KV     

 - Dòng điện định mức A 1300/1/1/1/1/1 

 - Cấp chính xác cuộn đo lường   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn đo đếm   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn bảo vệ   5P20 

7 Máy biến điện áp 6,3KV     

 - Dòng điện định mức   6,3/√3:0,11/√3:0,11√3 

 - Cấp chính xác cuộn đo lường   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn đo đếm   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn bảo vệ   3P 

8 Máy cắt 115KV     

 - Điện áp định mức kV 123 

 - Dòng điện định mức A 3150 

 - 
Dòng điện ngắt mạch định 

mức ngắn hạn 
KA/3S 40 

9 Dao cách ly 115KV     

 - Điện áp định mức kV 115 

 - Dòng điện định mức A 1250 

 - 
Dòng điện ngắt mạch định 

mức ngắn hạn 
KA/3S 31,5 

10 Máy biến dòng điện 115KV     

 - Dòng điện định mức A 
600-800-

1200/1/1/1/1/1/1 

 - Cấp chính xác cuộn đo lường   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn đo đếm   0,2 
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 - Cấp chính xác cuộn bảo vệ   5P20 

11 Máy biến điện áp 115KV     

 - Điện áp định mức KV 145 

 - Cấp chính xác cuộn đo lường   0,5 

 - Cấp chính xác cuộn đo đếm   0,2 

 - Cấp chính xác cuộn bảo vệ   3P 

12 Chống sét van 115KV     

 - Điện áp định mức kV 96 

 - Dòng điện phóng định mức KA 10 

13 Hệ thống nối đất     

 - Điện trở đẳng trị Ω 0,28 

14 Van cầu     

 - Đường kính mm 600 

 - Lưu lượng qua quan cầu m3/s 2,41 

 - Thời gian mở lớn nhất s 120 

 - Thời gian đóng lớn nhất s 60 

 - 
Đóng bằng đối trọng, mở bằng 

dầu áp lực 
    

15 Van đĩa     

 - Đường kính mm 1200 

 - Lưu lượng qua van đĩa m3/s 4,9 

 - Thời gian mở lớn nhất s 120 

 - Thời gian đóng lớn nhất s 60 

 - 
Đóng bằng đối trọng, mở bằng 

dầu áp lực 
    

16 Hệ thống khí nén     

 - Áp lực thiết kế kG/cm2 13,2 

 - Áp lực thử nghiệm kG/cm2 20 

17 Hệ thống dầu điều tốc     

 - Áp lực thiết kế Bar 90 

 - Áp lực thử nghiệm Bar 135 

18 Máy điều tốc     

 - Thời gian trễ của bộ điều tốc  s ≤ 0,2 

 - 
Độ chính xác điều chỉnh công 

suất 
s ≤ 0,1 

 - 

Dải điều chỉnh tốc độ tần 

số/tần số so với tốc độ/tần số 

định mức  

% 90+100 

 - Dải điều chỉnh công suất % 0÷105 

 - 

Thời gian lớn nhất để trở về 

trạng thái ổn định sau khi sự 

cố 

s 60 
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 - 
Kiều điều tốc vi xử lý kỹ thuật 

số dựa trên hiệu ứng hành lan 
    

19 Hệ thống nước kỹ thuật     

 - Áp lực thiết kế hệ thống Bar 6 

 - Áp lực thử nghiệm Bar 9 

 - Lưu lượng qua máy phát l/ph 750 

 - Lưu lượng qua ổ trên (NDE) l/ph 144 

 - Lưu lượng qua ổ dưới (DE) l/ph 156 

 - Tổng lưu lượng qua hệ thống l/ph 1050 

 - Số bộ lọc 
bộ lọc kép 

(đặt đứng) 
2 

20 Hệ thống cứu hỏa     

 - Áp lực hệ thống Kg/cm2 7 

 - Bảo vệ máy biến áp   Hệ thống phun mưa 

 - Bảo vệ máy phát   Hệ thống phun sương 

21 Hệ thống điện một chiều     

 - Điện áp định mức VDC 220 

 - Dung lượng định mức Ah 400 

22 Các rơle bảo vệ     

 - Tần số định mức Hz 50 

 - Dòng điện tín hiệu đầu vào A 1 

 - Điện áp đầu vào V 110 

23 Máy biến áp tự dùng     

 - Tỷ số biến áp KV 6,3±(2x2,5%)/0,4 

 - Tổ đấu dây   Dyn11 

24 Máy cắt 0,4KV     

 - Dòng điện định mức A 800 

 - Điện áp định mức V 400 

 - 
Dòng điện ngắn mạch định 

mức ngắn hạn 
KA/3S 31,5 

 

                            

 

 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          16 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Công trình thủy điện Trà Xom được triển khai phù hợp với các quy hoạch, quyết 

định sau: 

+ Quyết định số 3454/QĐ- BCN ngày 18/10/2005 của Bộ Công nghiệp về việc 

phê duyệt quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc; 

+ Quyết định số 2394/QĐ- BCN ngày 01/9/2006 của Bộ Công nghiệp về việc 

phân loại công suất lắp máy thủy điện nhỏ và siêu nhỏ trong tính toán quy hoạch phát 

triển các nguồn năng lượng tái tạo. 

+ Quyết định số 2470/QĐ- BCT ngày 25/4/2008 của Bộ Công Thương về phê 

duyệt hiệu chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc. 

+ Quyết định số 334/UBND- CN ngày 13/2/2006 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Trà Xom. 

+ Văn bản số 6111/BCN- NLDK ngày 3/11/2006 của Bộ Công nghiệp về việc 

xây dựng Nhà máy thủy điện Trà Xom. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Cơ sở đã UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường 

theo Quyết định số 3055/QĐ- CTUBND ngày 21/12/2007 và Báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường bổ sung theo Quyết định số 1024/QĐ- CTUBND ngày 21/5/2012. Đến năm 

2015, cơ sở đã đi vào hoạt động chính thức. Theo đó: Quá trình hoạt động nhà máy thủy 

điện Trà Xom không phát sinh khí thải; Nước thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh 

được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT cột B, K=1,2 trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận; Chất thải nguy hại được chuyển giao cho đơn vị thu gom; Chất 

thải rắn sinh hoạt hiện tại khu vực chưa có đơn vị thu gom, do đó Công ty hiện đang phân 

loại phân loại tại nguồn (cụ thể: chất thải rắn có khả năng tái chế → bán cho các các hộ 

dân thu mua phế liệu, chất thải thực phẩm → sử dụng cho thức ăn gia súc và các chất thải 

rắn sinh hoạt khác → chôn lấp khuôn viên cơ sở). 

Theo điều 22 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính Phủ Quy 

định chung về phân vùng môi trường, cơ sở không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

và vùng hạn chế phát thải. 

Kết quả quan trắc môi trường đã được thực hiện trong 02 năm 2022-2023:  môi 

trường nước mặt, nước ngầm, không khí xung quanh tại khu vực, cho thấy: các chỉ tiêu 

đo đạc, phân tích thấp hơn quy chuẩn cho phép 

  Do đó, cơ sở phù hợp khả năng chịu tải của môi trường tại khu vực. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

*) Tại khu vực nhà máy: Nước mưa được thu qua đường ống PVC D90 cùng với 

nước mưa chảy tràn trên bề mặt thu gom qua hệ thống mương bố trí xung quanh nhà 

máy, kết cấu kết cấu BTCT kích thước BxH= (0,5-1,0x0,3)m, sau đó chảy ra suối Trà 

Xom. 

*) Khu vực nhà điều hành: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu theo các  

mương, rãnh thoát nước được xây dựng bao quanh khu vưc, sau đó nước mưa được dẫn 

theo đường rãnh thoát nước chảy ra nguồn tiếp nhận là suối Trà Xom. 

*) Khu vực đập thủy điện: Tại các khu vực mái đập xây dựng hệ thống mương, rãnh 

xung quanh khu vực đập, kết cấu kết cấu BTCT kích thước BxH= (0,3-0,5x0,3)m để thu 

gom nước mưa sau đó chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Dak Sơn Lang (Hồ 2) và sông Dak 

Trúc (Hồ 1). 

 

 

Hình 3. 1:Sơ đồ điểm thoát nước mưa khu vực nhà máy 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          18 

 

Hình 3. 2: Sơ đồ điểm thoát nước mưa khu vực nhà điều hành 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ điểm thoát nước mưa khu vực trên hồ 
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Một số hình ảnh hiện trạng về hệ thống mương thu gom nước mưa 

 
Mương thu gom tại khu 

vực nhà điều hành 

 
Mương thu gom tại khu 

vực nhà máy 

 
Mương thu gom tại khu 

vực mái đập 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Đối với nước thải sinh hoạt 

*) Nguồn phát sinh: 

Theo bảng 1.2 tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt tại nhà máy khoảng 3,0m3/ngày, 

lượng nước thải phát sinh khoảng 2,4 m3/ngày (tính bằng 80% nước cấp), gồm các nguồn 

sau: 

Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh khu nhà ở 5 gian. 

Nguồn số 02: Nước thải nhà bếp. 

Nguồn số 03: Nước thải từ nhà vệ sinh từ khu nhà ở số 1. 

*) Phương án xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

Mạng lưới thu gom nước thải tại cơ sở: Hệ thống thu gom nước thải là hệ thống 

thoát nước riêng biệt. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải được thể hiện như sau: 

 

Hình 3. 4: Quy trình thu gom nước thải tại nhà máy 

Nguồn số 01 Bể tự hoại 

Nguồn số 2 

Nguồn số 3 

Hố ga thu nước 

HTXL nước thải 

3m3/ngày đêm 

Tách mỡ 

Suối Trà Xom 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          20 

Một số hình ảnh thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại Nhà máy: 

 

Thu gom nước rửa tay 

 

Thu gom nước xám 

 

Mương thu gom nước thải nhà ăn 

 

- 

Bảng 3.1. Thống kê thông số đường ống hệ thống thu – thoát nước thải: 

STT Từ Đến 
Thông số 

D:L:i 

1.  
Khu nhà ở 5 gian Hố ga thu nước Ø 90; L50m; 1% 

2.  
Khu nhà bếp Hố ga thu nước Ø 90; L3m; 5% 

3.  
Hố ga thu nước Hố gom HTXL Ø 90; L50m; 5% 

4.  
Khu nhà ở số 1 Hố gom HTXL Ø 90; L5m; 2% 

5.  
Hệ thống xử lý Suối Trà Xom Ø 90; L20m; 5% 

 

 Toạ độ vị trí xả nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 

108o15'): X(m) =  1.580.199   Y(m) = 551.174 

 Phương thức xả thải: tự chảy. 
 

1.2.2. Đối với nước thải sản xuất 

Do đặc thù của dự án là công trình thủy điện, nên công trình xử lý nước thải sản 

xuất trong giai đoạn vận hành là công trình xử lý nước thải rò rỉ từ gian máy và nước tháo 

khô (sau đây gọi tắt là nước thải sản xuất). 
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Dự án đã xây dựng 03 bể để xử lý nước thải sản xuất gồm: Bể thu gom dung tích 

43,758m3, bể tách dầu dung tích 7,076m3, bể chứa nước dung tích 94,86m3. Trong bể 

tách dầu có bố trí dụng cụ vớt váng dầu để tách lớp dầu ra khỏi nước. Các thiết bị được 

bố trí tại buồng bơm tiêu nước rò rỉ. 

1.2.3. Giảm thiểu ô nhiễm xói mòn sau hạ lưu nhà máy 

-  Bê tông hoá kênh xả sau nhà máy thuỷ điện đảm bảo chống xói lở phía hạ lưu. 

-  Gia cố bằng đá xây dựng bảo vệ toàn bộ mái dốc bao quanh nhà máy, phần mái 

dốc bờ trái sân tiêu năng phía sau công thoát của nhà máy. 

1.3. Xử lý nước thải 

 - Công suất xử lý: Q = 3m3/ngày.đêm. 

 - Công nghệ xử lý: công nghệ xử lý sinh học và khử trùng; 

 - Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B, K= 1,2. 

 Quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

 

 

Hình 3. 5: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 

 

  

Nước thải sinh hoạt  

Bể thu gom  

Bể xử lý sinh học 

Bể lọc sinh học 

Cấp khí 

Cấpvi 

sinh 

Bùn 
dư 

Thu gom 

Bể khử trùng Khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

Công nghệ sử dụng để xử lý áp dụng tại Nhà máy là công nghệ sinh học hiếu khí. 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom về bể  gom, tại đây nước từ bể gom 

sẽ đưa qua các thiết bị xử lý sinh học hiếu khí được thiết kế kiểu nối tiếp với thời gian 

lưu nước đạt 21h, và hệ thống cấp khí được điều chỉnh với mục đích khử hoàn toàn hàm 

lượng Amon (NH4
+) có trong nước thải sinh hoạt. 

Vi sinh và dưỡng khí được vận hành theo cơ chế liên tục. quá trình tách bùn hoạt 

tính bằng thiết bị lọc sinh học theo phương pháp dòng ngược, đảm bảo nước thải sau lọc 

được khử trùng và thoát ra môi trường theo cơ chế tự chảy liên tục.  

02 Giai đoạn chính của quá trình xử lý: 

❖ Giai đoạn xử lý sinh học hiếu khí: 

Nguyên tắc của quá trình này là sử dụng các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất 

hữu trong nước thải có đầy đủ oxy hòa tan ở nhiệt độ, pH… thích hợp. 

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí có thể mô tả bằng sơ đồ: 

(CHO)nNS + O2 -> CO2 + H2O + NH4 + H2S + Tế bào vi sinh vật + … ΔH 

Trong điều kiện hiếu khí NH4
+ và H2S bị phân hủy nhờ quá trình nitrat hóa, sunfat hóa 

bởi vi sinh vật tự dưỡng: 

NH4
+ + 2O2 -> NO3

– + 2H+  + H2O + ΔH; 

H2S + 2O2 -> SO4
+ + 2H+ + ΔH 

Hoạt động của vi sinh vật hiếu khí bao gồm: 

Quá trình dinh dưỡng: vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và 

nguyên tố vi lượng kim loại để xây dựng tế bào mới tăng sinh khối và sinh sản. 

Quá trình phân hủy: vi sinh vật oxy hóa các chất hữu cơ hòa tan hoặc ở dạng các 

hạt keo phân tán nhỏ thành nước và CO2 hoặc tạo ra các chất khí khác 

❖  Giai đoạn lọc và khử trùng: 

Sau khi giai đoạn lắng hoàn thành, nước thải sẽ qua bể lọc để loại bỏ hết cặn và chảy 

qua bể khử trùng, hóa chất Chlorine sẽ được châm vào bể thực hiện quá trình khử trùng 

nước thải trước khi xả thải ra môi trường. Dưới tác dụng của chất khử trùng sẽ tiêu diệt 

hoàn toàn các vi khuẩn gây bệnh tả, lỵ, thương hàn và vi rút,….đảm bảo cho nước sau xử 

lý đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B, 

K= 1,2, thải ra nguồn tiếp nhận là Suối Trà Xom. 

❖ Tách cặn và thu hồi nước 

Sau thời gian hoạt động (30 – 60 ngày) lượng bùn hoạt tính có khả năng phát sinh 

tăng làm tăng thể tích bùn tại thiết bị lọc, dẫn đến hiệu suất lọc sẽ giảm. Lúc này bùn sinh 

học sẽ được đưa về hố tách bùn cặn, lượng nước sau tách bùn sẽ được thu hồi về bể gom. 

Phần bùn cặn là bùn hữu cơ được sử dụng cho mục đích trồng cây. 

* )Thông số kỹ thuật của công trình HTXL nước thải: 

*) Quy trình vận hành của công trình:  
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Việc vận hành máy móc trong toàn hệ thống kết hợp giữa vận hành tự động và vận 

hành bằng tay. 

Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển ở 02 chế độ: 

• Chế độ tự động - Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động bằng hệ thống cảm 

biến mực nước. 

• Chế độ điều khiển bằng tay - Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận 

hành tại tủ động lực. 

 Chế độ vận hành tự động giúp đơn giản hóa cho người vận hành, nếu muốn toàn bộ 

hệ thống vận hành tự động chỉ việc chỉnh tất cả các công tác qua Auto (chế độ tự động). 

 Chế độ điều khiển bằng tay sử dụng trong quá trình chạy chế độ hoặc cân chỉnh máy 

móc. Ở chế độ điều khiển bằng tay, nếu muốn cho máy nào hoạt động chỉ việc chỉnh công 

tắc qua Man (chế độ bằng tay), tắt máy thì chỉnh công tắc qua OFF (tắt) tương ứng dưới 

bảng tên của máy đó. 

Bảng 3. 2 Thông số kỹ thuật của công trình HTXL nước thải 

STT 

Công trình, thiết bị 

hệ thống xử lý 

Thông số kỹ 

thuật Dung 

tích xử 

lý (m3) 

Thời 

gian 

lưu (h) 

Chức năng 

Dài Rộng  
 

Cao 
1.  

Hố thu gom, cân bằng 0,6 0,6 1 0,4 2,2 
Thu gom nước thải 

2.  
Khối xử lý sinh học  (3 

khối) 
1 1 1,2 3,6 21,6 Khử BOD/COD; 

Nito, P 
3.  

Khối tách cặn  
1 1 1,2 3,6 21,6 

Tách cặn làm trong 

nước 
4.  

Thiết bị khử trùng 1 1 1,2 3,6 21,6 Khử trùng nước thải 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Nhà máy chỉ phát sinh bụi và khí thải do các phương tiện ra vào nhà máy và điện 

từ trường phát sinh trong quá trình sản xuất điện, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Nhà để xe được bố trí tại khu vực nhà điều hành, toàn bộ tuyến đường nội bộ 

trong Nhà máy được bê tông hóa. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

 - Thường xuyên vệ sinh đường giao thông trong khu vực Nhà máy để giảm thiểu 

bụi phát tán vào môi trường không khí. 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi làm việc tại nhà máy; 
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Một số cây xanh tại khu vực nhà điều hành 

  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Thành phần, khối lượng CTR sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 

quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm các thành phần như: thực phẩm thừa, giấy, 

carton, bao nylon, đồ hộp,…Khối lượng chất thải phát sinh thường xuyên khoảng 

7,0kg/ngày. Hiện nay, tại khu vực chưa có đơn vị thu gom, do đó Công ty thực hiện thu 

gom và phân loại như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế: bán cho các các hộ dân thu mua phế liệu; 

+ Chất thải thực phẩm: Cho các hộ dân sử dụng cho thức ăn gia súc; 

+ Các chất thải rắn sinh hoạt khác: Chôn lấp trong khu vực của cơ sở, sau thời gian 

sẽ thực hiện trồng cây trên các vị trí này. 

Trong thời gian tới, khi khu vực có đơn vị thu gom Công ty sẽ thực hiện ký hợp 

đồng thu gom theo quy định. 

- Đối với bùn từ bể tự hoại:  

Thể tích lượng bùn thải phát sinh được tính toán theo công thức:  

            Wc=[aT(100-W1)bc] N / [(100-W2).1000] 

Trong đó: 

a: Lượng cặn trung bình của 01 người thải ra trong 01 ngày 

T: Thời gian giữa 02 lần lấy bùn 

W1: Độ ẩm bùn tươi vào bể 

W2: Độ ẩm của bùn khi lên men 

b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích bùn khi lên men 

c: Hệ số kể đến việc phải giữ lại một phần bùn 

N: số người mà bể phục vụ (30người) 

Wc: lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại. 

Bảng 3. 3: Lượng bùn thải phát sinh từ các bể tự hoại 
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STT Nội dung Đơn vị Ký hiệu Giá trị 

1 
Lượng bùn trung bình của 01 người thải ra 

trong 01 ngày 
l/ng.ngđ a 0,5 

2 Thời gian giữa 02 lần lấy bùn ngày T 180 

3 Độ ẩm bùn tươi vào bể % W1 95 

4 Độ ẩm của bùn khi lên men % W2 90 

5 
Hệ số kể đến việc giảm thể tích bùn khi lên 

men 
- b 0,7 

6 Hệ số kể đến việc phải giữ lại một phần bùn - c 1,1 

7 Số người mà bể phục vụ Người N 1000 

8 Lượng bùn thải phát sinh m3 WC 2,1 

Khối lượng bùn phát sinh 2,1 m3/180 ngày, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng 

bùn là 1,4 – 1,5 tấn/m3, tính toán cho mức trung bình 1,45 tấn/m3, khối lượng bùn phát 

sinh 0,02 kg/6 tháng.  

Khi các bể có dấu hiệu đầy, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến hút thu 

gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo quy định. 

- Bùn từ HTXLNT:  

Bùn từ HTXLNT: trong quá trình vận hành hệ thống XLNT phát sinh bùn thải. 

Lượng bùn thải phát sinh từ HTXL như sau:  

G = Q * (0,8SS + 0,3 BOD5) (kg/ngày) 

Trong đó: 

Q: lưu lượng nước thải cần xử lý là 3 m3/ngày. 

SS: lượng chất lơ lửng có trong nước thải dao động từ 250 – 300mg/l (chọn 300 mg/l 

≈ 0,3 kg/m3) 

BOD5 có trong nước thải dao động từ 150 – 250 mg/l (chọn 250 mg/l≈ 0,25 kg/m3) 

Vậy lượng bùn phát sinh tính toán được khoảng 381 kg/ngày. Tuy nhiện, lượng bùn 

tuần hoàn về bể xử lý hiếu khí chiếm khoảng 70%, lượng bùn chết thải ra chiếm 30%, 

lượng khoảng 0,4kg/ngày ~ 146 kg/năm.  

Phương án thu gom bùn: lưu chứa tại bể tách cặn. Công ty ký hợp đồng với đơn vị chức 

năng đến thu gom và xử lý theo quy định.) và chuyển giao cho đơn vị chức năng để thu gom 

và đem đi xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường (bao gồm cành, lá cây, rác thải nhựa thu 

gom từ lòng hồ): với khối lượng 100 kg/năm. Định kỳ sẽ được vớt 2 lần/tháng hoặc sau 

những ngày mưa bão. Công ty thực hiện thu gom vào các thùng rác có nắp đậy và lưu 

chứa tại khu vực đập với diện tích khoảng 10 m2 (có mái che, nền bê tông chống thấm) 

phân loại, ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến để thu gom và xử lý theo quy định.  

- Đối với lượng bùn nạo vét lòng hồ: từ khi hoạt động đến nay Công ty chưa thực 

hiện nạo vét lòng hồ, vì lưu vực của lòng hồ là rừng đầu nguồn nên khối lượng bồi lắng 
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rất ít, trước mặt công ty chưa có kế hoạch nạo vét lòng hồ. Trước khi thực hiện nạo vét 

hồ Công ty sẽ xin hướng dẫn của đơn vị quản lý nhà nước về vị trí đổ thải theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh gồm các loại chất thải như sau: 

Bảng 3. 4. Khối lượng chất thải nguy hại  

( Nguồn liên chứng từ thu gom chất thải nguy hại từ năm 2021-2023) 

Ghi chú: Kí hiệu (-): Chất thải chưa phát sinh 

- Thiết bị lưu chứa: bố trí 10 thùng phuy sắt để lưu chứa chất thải nguy hại và chất 

thải công nghiệp phải kiểm soát, có dán nhãn để phân biệt từng loại chất thải, ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến để thu gom và xử lý theo quy định. 

 - Khu vực lưu chứa: 01 kho chứa CTNH có diện tích 16m2 (3,3x3,3)m được bố trí 

tại khu vực nhà máy; có cửa ra vào, có mái che, tường bao che bằng tôn, nền kho bằng bê 

tông chống thấm, cos nền cao hơn cos mặt bằng xung quanh 10cm, bên ngoài dán các 

biển báo theo quy định để lưu chứa chất thải phát sinh.  

  + Tại khu vực vận hành tuabin và máy phát điện: Công ty đã bố trí 02 bể chứa có 

kích thước (4,1x1.9x2)m để thu gom dầu rò rỉ phát sinh từ các thiết bị này. Công ty sẽ 

thực hiện hút lượng dầu này chứa vào các phuy chứa có dung tích khoảng 200l và tập 

trung tại kho chứa CTNH. Hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom và xử lý. 

 + Tại khu vực trạm biến áp: Công ty đã bố trí 01 bể thu gom có 03 ngăn: Ngăn 1 

thu dầu có kích thước: (3,3x3,2x2,55)m; Ngăn 2 thu nước lẫn dầu có kích thước 

(1,1x1,5x2,55)m; Ngăn 3 thu nước có kích thước (1,1x1,5x2,55)m, khi dầu trong MBA 

nóng, giãn nở đột ngột dầu sẽ được xả xuống bể dầu lẫn nước. Sau đó, lượng dầu sẽ theo 

đường ống chảy về bể chứa dầu tập trung kích thước (3,3x3,2x2,55)m. Công ty sẽ thuê 

đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định. 

 

 

STT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

thông 

thường 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 Rắn NH 

16 

2 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 Lỏng NH 140 

3 
Các thiết bị linh kiện điện 

tử thải 
16 01 13 Rắn  NH 

47 

4 
Giẻ lau dính dầu thải, chất 

hấp thụ dầu thải  
18 02 01 Rắn KS 

44 

 Tổng  247 
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Một số hình ảnh 

 

Thùng lưu chứa CTNH tại kho 

 

Kho chứa CTNH  

 

Hố gom thu dầu máy biến áp 
 

Hố gom thu dầu khu vực đặt Tuabin và 

máy phát điện 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Sử dụng máy móc hiện đại, kiểm tra sự cân bằng của máy móc khi lắp đặt, lắp 

đặt đệm cao su chống ồn, chống rung dưới chân các máy móc, thiết bị… 

- Thực hiện bảo dưỡng máy móc định kỳ 03 tháng/lần đảm bảo các điều kiện kỹ 

thuật làm việc và tăng tuổi thọ của máy móc thiết bị. 

- Thường xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết của máy móc thiết bị và bổ sung dầu bôi 

trơn. 

- Lắp đặt vật liệu cách âm bao quanh phòng đặt máy phát điện. Nhà điều hành của 

hệ thống xử lý nước thải, nơi đặt các thiết bị, máy móc phải được gia cố nền bê tông chắc 

chắn để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 

- Sự cố môi trường đối với HTXL nước thải: HTXL nước thải vận hành theo 02 chế 

độ tự động và vận hành bằng tay, khi hệ thống có sự cố ở bất kỳ công đoạn nào thì nhân 

viên kỹ thuật phụ trách sẽ chuyển điều khiển sang vận hành bằng tay. 

- Bố trí nhân viên kỹ thuật vận hành và ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý 
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nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Bố trí bơm dự phòng để khắc phục sự cố hư hỏng bơm. 

- Thường xuyên kiểm tra công trình, thiết bị, đường ống, kịp thời khắc phục các sự 

cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống đường ống nước mưa, nước thải, các hố ga để tăng 

khả năng thoát nước. 

- Bố trí các bơm dự phòng để thay thế kịp thời bơm bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống 

hoạt động liên tục, không bị gián đoạn do sự cố. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố. 

- Thực hiện tối ưu hóa vận hành theo hướng sử dụng năng lượng, hóa chất tiết kiệm, 

hiệu quả, đảm bảo sự ổn định vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Công ty đã được phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Định cấp 

giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy số 63/TD-PCCC ngày 

7/11/2007 đối với nhà máy thủy điện Trà Xom. 

- Công ty đã được UBND huyện Vĩnh Thạnh Quyết định số 1196/QĐ- UBND ngày 

31/7/2024 về Phê duyệt Phương án Ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa. 

- Công ty đã thành lập đội PCCC và CNCH tại chỗ theo Quyết định số 01/CT-TH  

ngày 01/01/2021. 

- Xây dựng và ban hành nội quy PCCC, đặt biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc niêm 

yết tại vị trí dễ thấy để cán bộ, công nhân thực hiện. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

về PCCC và an toàn điện trong quản lý và vận hành Nhà máy. 

- Tăng cường các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành nội quy PCCC cho công 

nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc chấp hành nội quy PCCC đã đề ra. 

-  Bố trí họng nước cứu hỏa, các thiết bị chữa cháy tại chỗ như: bình bột, bình CO2,... 

tại khu nhà máy, khu nhà điều hành,… 

-  Hệ thống điện được lắp đặt các rơle chống sự cố để hạn chế chập, chạm điện và 

những tình huống xấu do sự cố về điện gây ra. 

-  Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động gồm tủ trung tâm báo cháy, các đầu dò báo 

cháy và báo nhiệt, chuông đèn, nút ấn báo cháy,... Hệ thống báo cháy được kiểm tra 

thường xuyên và nằm trong tình trạng sẵn sàng hoạt động theo đúng quy định PCCC. 

-  Tiến hành kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị an toàn và phát 

hiện, xử lý kịp thời các lỗi ở TBA, nhà máy,... có nguy cơ xảy ra chập điện gây cháy nổ 

hoặc rò rỉ điện. 
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- Trong nhà máy bố trí các bể nước và các thiết bị, phương tiện chữa cháy để kịp 

thời ứng phó sự cố.  

 - Sự cố dầu của máy biến áp: Theo dõi thường xuyên quy trình vận hành, hoạt động 

của máy biến áp và hệ thống cảnh báo an toàn vận hành của máy biến áp để kịp thời khắc phục 

các tác động tiêu cực do sự cố gây ra. Công ty đã bố trí 01 bể thu gom có 03 ngăn: Ngăn 1 

thu dầu có kích thước: (3,3x3,2x2,55)m; Ngăn 2 thu nước lẫn dầu có kích thước 

(1,1x1,5x2,55)m; Ngăn 3 thu nước có kích thước (1,1x1,5x2,55)m , khi dầu trong MBA 

nóng, giãn nở đột ngột dầu sẽ được xả xuống bể dầu lẫn nước. Sau đó, lượng dầu sẽ theo 

đường ống chảy về bể chứa dầu tập trung kích thước (3,3x3,2x2,55)m. Công ty sẽ thuê 

đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định. 

- Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, tùy vào mức độ và vị trí cháy nổ để triển khai các 

phương án chữa cháy kịp thời. Sử dụng các thiết bị chữa cháy để tiến hành chữa cháy 

đồng thời thực hiện các công việc như: ngắt cầu dao điện, gọi điện thoại cho cảnh sát 

PCCC tại địa phương, thông báo đến các cơ quan có liên quan biết để phối hợp ứng phó, 

di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực bị cháy...  

Một số hình ảnh liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

  

 

  

 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố do thiên tai 

- Kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ toàn bộ các hạng mục công trình theo quy 

định hiện hành và theo Quyết định số 1196/QĐ- UBND ngày 31/7/2024 về Phê duyệt 
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Phương án Ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa; phát hiện và xử lý kịp thời 

những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Công ty thực 

hiện kiểm tra các hạng mục công trình hồ, đập, thiết bị vận hành, thực hiện sửa chữa, bảo 

dưỡng công trình thiết bị để đảm bảo an toàn mùa mưa, bão. 

- Thực hiện đúng quy định về vận hành điều tiết hồ trong mùa lũ, công tác chế độ 

quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin, số liệu kịp thời đến cơ quan có liên quan. 

- Đã thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & 

TKCN) và đội xung kích của Công ty; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty. Định kì hàng năm Công ty lập phương án 

diễn tập phòng chống lụt bão trình Công ty duyệt và tổ chức diễn tập PCTT cho cán bộ 

công nhân viên đơn vị theo tình huống đã được lập trong phương án, nhằm nâng cao khả 

năng ứng phó trong những tính huống mưa, bão có diễn biến phức tạp. 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối vỡ đập, đường ống dẫn nước 

- Công ty đã được UBND huyện Vĩnh Thạnh Quyết định số 1196/QĐ- UBND ngày 

31/7/2024 về Phê duyệt Phương án Ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa. 

- Công ty đã thành lập đội PCCC và CNCH tại chỗ theo Quyết định số 01/CT-TH  

ngày 01/01/2021. 

- Trên toàn bộ công trình đập lắp đặt các thiết bị quan trắc để phục vụ công tác giám 

sát an toàn đập khi vận hành. 

-  Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống đường hầm theo định 

kỳ. 

 - Trường hợp sự cố xảy ra phải nhanh chóng tiến hành đóng cửa nhận nước, 

tháo cạn nước trong đường hầm và tiến hành sửa chữa vị trí rò rỉ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các đập đảm bảo an toàn trong quá 

trình hoạt động (đặc biệt trong quá trình xả nước, xả lũ - vận hành công trình mùa lũ) 

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, sạt trượt có nguy hại đến an toàn đập. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: không 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi: không 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

Tại thời điểm lập hồ sơ về cơ bản chủ Nhà máy đã thực hiện đầy đủ các nội dung 

trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường theo Quyết định số 3055/QĐ- CTUBND ngày 21/12/2007 và Báo cáo Đánh giá 
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tác động môi trường bổ sung theo Quyết định số 1024/QĐ- CTUBND ngày 21/5/2012. 

Trong quá trình thực hiện Nhà máy, để phù hợp với thực tế và nâng cao công tác bảo vệ 

môi trường, Công ty đã có những điều chỉnh, thay đổi một số hạng mục so với quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể như sau: 

Bảng 3. 4. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Công trình 
Phương án trong ĐTM 

được duyệt 

Phương án thay đổi, điều 

chỉnh 

1 
Bổ sung quy trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 
Xử lý bằng hầm từ hoại  

Xây dựng hệ thống XLNT, công 

suất 3m3/ngay.đêm. Quy trình 

NTSH xử lý sơ bộ →Bể thu 

gom→bể xử lý sinh học→Bể lọc 

→Bể khử trùng→Đạt theo QCVN 

14: 2008/BTNMT cột B, K=1,2, 

thoát ra suối Nước Rung 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động tắm rửa, bồn rửa tay, giặt giũ. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ nhà vệ sinh. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ khu nhà bếp. 

1.2 Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải 

(1) Nguồn tiếp nhận nước thải: nước sau xử lý đạt theo QCVN 14: 2008/BTNMT 

cột B, K=1,2, thoát ra suối Trà Xom. 

(2) Vị trí xả thải:  

− Vị trí: Suối Trà Xom. Toạ độ: X(m) =  1.580.199   Y(m) = 551.174 (theo hệ tọa 

độ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 108015'). 

(3) Lưu lượng xả thải nước thải lớn nhất: 3m3/ngày.đêm. 

(4) Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

(5) Chế độ xả nước thải: liên tục 

(6) Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải theo QCVN 

14: 2008/BTNTM cột B, K=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cụ 

thể như sau:  

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn cho phép của nước thải sinh hoạt sau xử lý  

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép QCVN 14: 

2008/BTNTM (Cột 

B, k=1,2) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1.  pH - 5-9 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

nước thải 

định kỳ 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

nước thải tự 

động, liên 

tục 

2.  BOD5 (200C)  mg/l  
60 

3.  
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l  

120 

4.  Tổng chất rắn hòa tan mg/l  1200 

5.  Sunfua (tính theo H2S)  mg/l  4,8 

6.  Amoni (tính theo N)  mg/l  12 

7.  
Nitrat (NO3-)(tính theo 

N)  

mg/l  

60 

8.  Dầu mỡ động, thực vật  mg/l  
24 
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9.  
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 

mg/l  

0 

10.  
Phosphat (PO43-) (tính 

theo P) 

mg/l 

12 

11.  
Tổng Coliforms MPN/100 

ml 5000 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực 02 tổ máy phát điện. 

- Nguồn số 02: Vận hành thiết bị (máy thổi khí, máy bơm) trong hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Nguồn số 03: Máy phát điện dự phòng. 

3.2 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

 - Toạ độ nguồn số 01: X = 1.580.153, Y = 550.761 (theo hệ toạ độ VN 2000, múi 

chiếu 3o, kinh tuyến trục 108o15'). 

- Toạ độ nguồn số 02: X = 1.580.193, Y = 551.184 (theo hệ toạ độ VN 2000, múi 

chiếu 3o, kinh tuyến trục 108o15'). 

- Toạ độ nguồn số 03: X = 1.580.155, Y = 550.772 (theo hệ toạ độ VN 2000, múi 

chiếu 3o, kinh tuyến trục 108o15'). 

3.3. Tiếng ồn độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung cụ thể như sau:  

(1) Tiếng ồn: phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Quy chuẩn 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (theo mức âm tương 

đương) dBA, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

 

(2) Độ rung: độ rung không vượt quá giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn cho phép của độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức rung 

cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ trong 2 năm gần nhất 

Bảng 5. 1. Bảng vị trí điểm quan trắc 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

(VN2000, múi 6o, 

kinh tuyến 108) 

Mô tả 

điểm quan 

trắc 
X(m) Y(m) 

1 

Khu vực 

hồ 1 nơi 

dẫn về nhà 

máy  

NM1 

14/6/2022 

19/06/2023 và 

23/11/2023 

251299 1588575 
Nước vàng 

nhạt, ít cặn 

2 

Khu vực 

cửa xả ra 

sông Trà 

Xom  

NM2 251292 1588561 
Nước vàng, 

có cặn 

Thành phần môi trường Nước ngầm 

1 

Giếng 

khoan 

trong khu 

vực nhà ở 

quản lý 

vận hành 

NN1 

14/6/2022 

19/06/2023 và 

23/11/2023 

251315 1588598 Nước trong 

Thành phần môi trường không khí 

1 
- Khu vực 

đặt tua bin  
KK1 

14/6/2022 

19/06/2023 và 

23/11/2023 

252990 1582353  

2 

- Khu vực 

máy phát 

điện 

KK2 258711 1582447  

3 

- Khu vực 

máy biến 

áp  

KK3 259782 1580254  

4 
- Khu vực 

văn phòng  
KK4 251151 1589522  
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Thành phần môi trường điện từ trường 

1 
- Khu vực 

đặt tua bin  
KK1 

14/6/2022 

19/06/2023 và 

23/11/2023 

252990 1582353  

2 
- Khu vực 

máy phát 

điện 
KK2 258711 1582447  

3 
- Khu vực 

máy biến áp  
KK3 259782 1580254  

4 
- Khu vực 

văn phòng  
KK4 251151 1589522  

5 

Đường dây 

110 KV 

điểm thứ 

nhất  

KK5 251100 1589418  

6 

Đường dây 

110 KV 

điểm thứ 

hai  

KK6 251133 1589446  
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Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          37 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt 

Stt Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm QCVN 08-

MT:2023BTNM

T (Cột B) 
Năm 2022 Đợt 1/2023 Đợt 2/2023 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

01 pH (*) - 7,12 7,18 7,15 7,21 7,13 7,19 6,0-8,5 

02 Ôxy hoà tan-DO   mg/L 5,41 5,72 5,3 5,6 5,2 5,5 ≥ 5,0 

03 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(*) 
mg/L 8 12 10 14 16 14 ≤ 15 

04 
Nhu cầu oxy sinh hóa 

sau 5 ngày BOD5  
mg/L 5 6 6 8 6 8 ≤ 6 

05 
Nhu cầu oxy hóa học-

COD(*) 
mg/L 10 12 12 16 12 16 ≤ 15 

06 
Hàm lượng Amoni 

(tính theo N)  
mg/L 0,47 0,51 0,49 0,56 0,41 0,47 - 

07 
Hàm lượng Nitrat 

(NO3
-) (tính theo N) 

mg/L 0,41 0,49 0,45 0,51 0,34 0,43 - 

08 
Hàm lượng Sắt – Fe 

(*) 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

09 Coliform MPN/100mL 400 500 300 400 500 700 ≤ 5.000 

10 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

α* 
Bq/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

11 
Tổng hoạt độ phóng xạ 

β* 
Bq/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          38 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 

Nhận xét: Nhận xét: Tại thời điểm quan trắc kết quả phân tích chất lượng môi 

trường nước mặt (NM1, NM2) trong năm 2022 và 2023 so với QCVN 08:2023/BTNMT 

(Cột B) cho thấy: 

+ Năm 2022: có 5/11 chỉ tiêu không có quy chuẩn so sánh, các chỉ tiêu còn lại thấp 

hơn quy chuẩn cho phép 

+ Năm 2023: BOD5, COD (đợt 1) và TSS (đợt 2)  vượt quy chuẩn cho phép; có 

5/11 chỉ tiêu không có quy chuẩn so sánh, các chỉ tiêu còn lại thấp hơn quy chuẩn cho 

phép 

- Kết quả quan trắc nước ngầm (nước dưới đất). 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc thành phần môi trường nước dưới đất 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 

 

KẾT QUẢ 

QCVN 

09:2023/BTN

MT 

Năm 

2022 

Đợt 

1/2023 

Đợt 

2/2023 
 

1 pH (*) - 6,54 6,51 6,44 5,5 – 8,5 

2 
Độ 

cứng(CaCO3) 
mg/l 

60 
62 58 500 

3 TS mg/l 210 212 206 - 

4 COD (KMnO4) mgO2/l KPH KPH KPH - 

5 Amoni (NH4
+) mg/l KPH KPH KPH 1 

6 Nitrat (NO3
-) mg/l 2,1 2,3 1,3 15 

7 Sắt (*) mg/l 1,1 1,0 1,10 5 

8 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH 3 

9 E.Coli MPN/100ml KPH KPH KPH KPH 

10 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α* 
Bq/L 

KPH 
KPH KPH 0,1 

11 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β* 
Bq/L 

KPH 
KPH KPH 1 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 

Nhận xét: Tại thời điểm quan trắc kết quả phân tích chất lượng môi trường nước 

ngầm (nước dưới đất) so với QCVN09-MT:2023/BTNMT cho thấy các chỉ đều nằm trong 

quy chuẩn cho phép, có 1/11 chỉ tiêu không có trong quy chuẩn so sánh.



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- 

Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          39 

1.4. Kết quả quan trắc môi trường không khí  

❖ Môi trường không khí tại khu vực làm việc 

Bảng 5. 4. Kết quả phân tích môi trường không khí tại khu vực làm việc 

Kí hiệu 

Kết quả 

Năm 2022 
Năm 

2023 
Năm 2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 
Năm 2022 Năm 2023 

Tổng bụi lơ lửng 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

K1.1 

62 

70 
KPH 

KPH 

20 

22 

44 

47 

K1.2 72 KPH 19 42 

K2.1 
66 

76 KPH KPH 
25 

27 
58 

62 

K2.2 78 KPH 27 60 

K4.1 
76 

73 KPH KPH 
31 

29 
66 

65 

K4.2 90 KPH 32 68 

QCVN 

02:2019/BYT 
80.000 - 

 
- 

 
- 

 

QCVN 

03:2019/BYT 
- 

 
40.000 10.000 10.000 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023)  



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- 

Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          40 

Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc năm 2022, 2023 các chỉ tiêu môi trường không khí xung quanh so với QCVN 02:2019/BYT và 

QCVN 03:2019/BYT cho thấy các chỉ đều nằm trong quy chuẩn cho phép 

Bảng 5. 5 . Kết quả đo đạc môi trường vi khí hậu và độ ồn tại khu vực làm việc 

Kết quả thử 

nghiệm 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 2022 
Năm 2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 
Năm 2023 

Độ ồn 

(dBA) 

Nhiệt độ 

(OC) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Ánh sáng (Lux) Độ rung 

(m/s2) 

K1.1 69,4 69,2 31,1 31,2 63,5 63,7 0,4 0,6 388 394 0,04 0,9 

K1.2 69,6 29,0 77,3 0,6 392 0,09 

K2.1 68,6 68,7 31,6 31,5 63,4 63,6 0,4 0,6 272 278 0,06 0,12 

K2.2 68,9 29,5 77,3 0,6 276 0,12 

K4.1 63,3 63,5 31,3 31,1 63,7 63,5 0,6 0,5 ASTN ASTN KPH KPH 

K4.2 63,5 29,1 77,5 1,2 ASTN KPH 

QCVN 

22:2016/BYT 

- - - - ≥ 200 - 

QCVN 

24:2016/BYT 

≤ 85 - - - - - 

QCVN 

26:2016/BYT 

- 18 – 32   40 – 80 - - - 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 

Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc năm 2022, 2023 kết qủa đo đạc môi trường vi khí hậu và độ ồn tại khu vực làm việc so với QCVN 

22:2016/BYT; QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2016/BYT cho thấy các chỉ đều nằm trong quy chuẩn cho phép 

 

 

 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- 

Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          41 

Bảng 5. 6.Kết quả đo đạc môi trường không khí xung quanh 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Tổng bụi lơ lửng 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

K3.1 

84 

80 

KPH 

KPH 

29 

30 

62 

68 

K3.2 88 KPH 29 65 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

(Trung bình 1h) 

300 30.000 200 350 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 

Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc năm 2022, 2023 kết qủa đo đạc môi trường không khí xung quanh so với QCVN 05:2013/ BTNMT 

(Trung bình 1h) cho thấy các chỉ đều nằm trong quy chuẩn cho phép



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          42 

Bảng 5. 7. Kết quả đo đạc môi trường vi khí hậu và độ ồn 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

Thông số 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Độ ồn 

(dBA) 

Nhiệt độ 

(OC) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Ánh sáng 

(Lux) 

Độ rung 

(m/s2) 

K3.1 

65,2 

66,7 

31,7 

31,6 

63,3 

63,4 

- 

0,9 

ASTN 

ASTN 

0,8 

KPH 

K3.2 65,7 29,6 77,2 0,9 ASTN KPH 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

(từ 6 – 

18h) 

70 - - - 
 

- 
- 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 

Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc năm 2022, 2023 kết qủa đo đạc môi trường vi khí hậu và 

độ ồn so với QCVN 26:2010/ 

BTNMT(từ 6 – 18h) cho thấy các chỉ đều nằm trong quy chuẩn cho phép 

Bảng 5. 8.  Kết quả đo đạc điện từ trường tại nhà máy 

Kết quả thử 

nghiệm 

Thông số 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 

Điện trường 

(V/m) 

Từ trường 

(mG) 

KK1.1 0,064 0.061 0,138 0.131 

KK1.2 0.060 0.132 

KK2.1 1.606 1.603 0,340 0.337 

KK2.2 1.600 0.335 

KK3.1 7.915 7.910 0,441 0.436 

KK3.2 7.912 0.439 

KK4.1 11.082 11.076 0,714 0.710 

KK4.2 11.079 0.713 

KK5.1 1.693 1.688 0,240 0.234 

KK5.2 1.686 0.232 

KK6.1 1.890 1.891 0,351 0.347 

KK6.2 1.883 0.343 

 

QCVN 

21:2016/BYT 

 

  25.000V/m   2000 mG 

(Nguồn Báo cáo công tác BVMT năm 2022, 2023) 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          43 

Nhận xét: Tại thời điểm đo đạc năm 2022, 2023 kết quả đo đạc điện từ trường tại nhà 

máy so với QCVN 21:2016/BYT 

cho thấy các chỉ đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

2. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

Bảng 5. 9. Vị trí lấy mẫu nước mặt 

STT Vị trí lấy mẫu 
Kí 

hiệu 

Thời gian lấy 

mẫu 
Hệ tọa độ VN2000 

X (m) Y(m) 

1 Tại suối Trà Xom NM1 26/9/2024 1.580.232 551.292 

Bảng 5. 10. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

2023/BTNMT,  

cột B (Bảng 2)  

1 TSS mg/l <2,62 ≤ 100 

2 COD mg/l <5,0 ≤ 15 

3 BOD5 mg/l <3,0 ≤ 6 

4 Tổng N mg/l <0,02 ≤ 1,5 

5 Tổng P mg/l <0,06 ≤ 0,3 

6 Tổng Coliform MPN/100ml 240 ≤ 5.000 

 Nhận xét: Từ kết quả phân tích các chỉ tiêu nước mặt khi so sánh với QCVN 08-

2023/BTNMT, cột B (Bảng 2) cho thấy: các chỉ tiêu có giá trị nằm trong giới hạn cho 

phép. 

 

 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          44 

Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

 Thời gian vận hành thử nghiệm HTXL nước thải không quá 6 tháng kể từ thời gian 

bắt đầu vận hành thử nghiệm, cụ thể:  

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 3 tháng 

STT Tên công trình Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Dự kiến công 

suất 

1.  HTXL nước thải  Tháng 02/2025 Tháng 4/2025 3 m3/ng.đ 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải: 

Theo khoản 5, điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 10/01/2022, chủ Nhà máy dự kiến quan trắc 04 mẫu đơn/hệ thống (gồm 01 

mẫu trước xử lý và 03 mẫu sau xử lý) trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý, dự kiến khoảng thời gian quan trắc như sau: 

Bảng 6. 2: Dự kiến kế hoạch quan trắc chất thải của Nhà máy 

Công trình Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

HTXL nước 

thải  

15-17/4/2025 - Nước thải 

đầu vào: Tại 

hố gom tập 

trung. 

- Nước thải sau 

xử lý: đầu ra 

của HTXLNT   

pH, BOD5, TSS, 

Tổng chất rắn hòa 

tan, Amoni, 

Nitrat, Photphat, 

Sunfua, Dầu mỡ 

động thực vật, 

Tổng các chất 

hoạt động bề mặt,  

Tổng Coliforms 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, K=1,2). 

− Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện Kế hoạch: Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Theo điều 111, Luật Bảo vệ môi trường 2020, hoạt động Nhà máy không thuộc đối 

tượng quan trắc môi trường định kỳ.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW tại 

xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Điện thoại: 0256.6544468          45 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Bảng 6. 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm 

TT Nội dung thực hiện Tần suất  
Chi phí hàng năm 

(VNĐ) 

01 
Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường 
1 lần/năm 8.00.000 

 Tổng cộng 8.000.000 

(Ghi chú: Giá chi phí trên chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình tính toán sơ bộ) 

 

 

 

 

  



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy: Nhà máy thủy điện Trà Xom công suất 20MW 

tại xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh- Công ty CP thủy điện Trà Xom.  
 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong năm 2022- 2023, Công ty không có đoàn kiểm tra, thanh tra về môi trường. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ Nhà máy cam kết tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ để nghị cấp giấy 

phép môi trường. Cam kết thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường như đã 

nêu trong báo cáo, cụ thể:   

+ Đảm bảo các nguồn thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận. 

+ Đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCC theo đúng quy định Nhà nước. 

+ Cam kết thực hiện hồ sơ, chứng từ thu gom chất thải nguy hại, ký kết hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

+ Cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật về BVMT. 

 Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động 

của Nhà máy nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 










































































































































